HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG BÁO CÁO 

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
(Đính kèm công văn số: 3401 /GDĐT-GDCN&ĐH ngày 07 tháng 10 năm 2016)

*

I. TỔNG QUAN NHÀ TRƯỜNG

PHÒNG TS-ĐT
Tên trường:

Địa chỉ trụ sở chính:
Email:

Điện thoại:

Địa chỉ - Số điện thoại các cơ sở khác của trường:

Ban giám hiệu:

· Hiệu trưởng:
Email:
ĐTDĐ:

· Phó Hiệu trưởng: 
Email:
ĐTDĐ:

· Phó Hiệu trưởng: 
Email:
ĐTDĐ:

· ….

Hội đồng quản trị (đối với trường ngoài công lập):

· Chủ tịch HĐQT:
Email:
ĐTDĐ:

· Phó Chủ tịch HĐQT: 
Email:
ĐTDĐ:

· Thành viên HĐQT: 

· ….
II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP
2.1 Công tác tuyển sinh

PHÒNG TS-ĐT
	TT
	Năm học
	Chỉ tiêu tuyển sinh
	Kết quả tuyển sinh
	Quy mô toàn trường
	Tổng số giáo viên cơ hữu tham gia giảng dạy
	Tổng số giáo viên thỉnh giảng tham gia giảng dạy

	1
	2014 – 2015
	
	
	
	
	

	2
	2015 – 2016
	
	
	
	
	

	3
	2016 - 2017
	
	
	
	
	


2.2 Ngành đào tạo – Quy mô đào tạo

PHÒNG TC-HC-TH (chỉ cột này)
(chỉ tính GV chuyên ngành công nghệ, chưa tính GV dạy khoa học cơ bản và lý luận chính trị) 
	TT
	Tên ngành đào tạo TCCN
	Mã ngành
	Số lượng giáo viên cơ hữu chuyên ngành
	Quy mô đào tạo

	
	
	
	
	Năm 2014
	Năm 2015
	Năm 2016

	1
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	31
	
	
	

	2
	Điện công nghiệp
	42510308
	
	
	
	

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	42510225
	18
	
	
	

	4
	Lập trình
	42480203
	26
	
	
	

	5
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	
	
	
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	42510219
	10
	
	
	

	7
	Công nghệ may và thời trang
	42540205
	8
	
	
	

	8
	Cơ khí chế tạo
	42510204
	23
	
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	
	116
	
	
	


Đơn vị thực hiện phụ lục 1 – Danh sách giáo viên cơ hữu, theo mẫu sau: PHÒNG TC-HC-TH
	TT
	Họ và tên giáo viên cơ hữu
	Mã ngành TCCN tham gia giảng dạy
	Số CMND
	Hồ sơ minh chứng

	
	
	
	
	Bảo hiểm xã hội
	Hưu trí
	Không có

	1
	Nguyễn Văn A
	42040201
	025274698
	X
	
	

	2
	Nguyễn Thị B
	42340101
	024891441
	
	X
	

	...
	...
	
	
	
	
	


2.3 Công tác quản lý và tổ chức quá trình đào tạo
PHÒNG TS-ĐT
Nêu các biện pháp quản lý và tổ chức quá trình đào tạo hiện nay của nhà trường. Các loại hồ sơ, sổ sách và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác của nhà trường.

2.4 Hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo
PHÒNG QUẢN TRỊ-DỊCH VỤ
2.4.1 Phòng lý thuyết – hội trường

	TT
	Loại phòng
	Số lượng
	Diện tích tổng

	1
	Phòng học lý thuyết
	3
	150

	...
	.....
	....
	....

	
	
	
	

	
	
	
	


2.4.2 Phòng thực hành – thực tập

	TT
	Tên ngành đào tạo TCCN
	Mã ngành
	Tên phòng thực hành, thực tập
	Chi tiết

	
	
	
	
	Số lượng
	Diện tích tổng
	Danh mục phương tiện kỹ thuật dạy học chính (số lượng)

	1
	Điện tử công nghiệp
	42510315
	Phòng vi tính
	2
	100
	Máy vi tính (100 bộ)

	2
	Điện công nghiệp
	42510308
	
	
	
	

	3
	Bảo trì và sửa chữa Ôtô
	42510225
	
	
	
	

	4
	Lập trình
	42480203
	
	
	
	

	5
	Quản trị mạng máy tính
	42480202
	
	
	
	

	6
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	42510219
	
	
	
	

	7
	Công nghệ may và thời trang
	42540205
	
	
	
	

	8
	Cơ khí chế tạo
	42510204
	
	
	
	


2.5 Hoạt động liên kết đào tạo trong và ngoài nước (tất cả các trình độ đào tạo)

PHÒNG QLKH-HTQT; PHÒNG TS-ĐT 
Nêu rõ hoạt động liên kết đào tạo hiện nay của trường (trong và ngoài nước) – ngành đào tạo, cơ sở pháp lý liên quan; số lượng học sinh đang theo học và đã tốt nghiệp; 

III. KIẾN NGHỊ CỦA NHÀ TRƯỜNG

CÁC ĐƠN VỊ CHO Ý KIẾN
3.1 Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo
Không có

3.2 Đối với Ủy ban nhân dân Thành phố

Không có

3.3 Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo

Không có
